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1 Lìu Cẩm Bình Kinh tế Nhập môn Digital Marketing 10/03/2026 Chiều 13h 16h30

2 Lê Đức Hải Kinh tế

Thương mại điện tử, Quảng cáo 

trực 

tuyến, Quản trị Marketing/ Quản 

trị kinh doanh

21/03/2026 Sáng 7h30 11h30

3 Phạm Thị Hoàng Kinh tế Khai báo thuế 10/03/2026 Sáng 7h30 11h30

4 Nguyễn Đăng Khoa Kinh tế Vận tải đa phương thức 12/03/2026 Chiều 13h 16h30

5 Trần Thị Phương Mai Kinh tế

Quản trị tài chính/ Kế toán thuế/ 

Thuế/ Bảo hiểm vận tải/ Thanh 

toán quốc tế

06/03/2026 Sáng 7h30 11h30

6 Võ Thị Hiền Nhi Kinh tế

Nguyên lý kế toán/ Thực hành kế 

toán doanh nghiệp/ Bài tập lớn 

nguyên lý kế toán/ Kế toán chi phí

05/03/2026 Chiều 13h 16h30

7 Bùi Thiên Ân CNTT- ĐT Thiết kế hình ảnh- kỹ xảo điện ảnh 11/03/2026 Sáng 8h00 11h00

8 Trần Nguyễn Anh Chi CNTT- ĐT

Chuyên đề 3D- TKĐH 3d nâng 

cao- 

Thiết kế chuyển động 2D- Thiết kế 

đồ họa

06/03/2026 Chiều 13h30 16h00

9 Phạm Ngọc Cường CNTT- ĐT
Photoshop- Nocode- Chụp ảnh- 

Đồ án truyền thông
05/03/2026 Sáng 8h00 11h00

10 Nguyễn Đình Hoàng CNTT- ĐT Ứng dụng web- LTGDW- TKW1 02/03/2026 Sáng 8h00 11h00

11
Dương Quang Huy

CNTT- ĐT Cơ sở dữ liệu 02/03/2026 Chiều 13h30 16h00
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12 Nguyễn Đỗ Thư Hương CNTT- ĐT
Lập trình HĐT- ĐACN-

TKĐH với A. Illustrator
07/03/2026 Sáng 8h00 11h00

13 Trương Châu Long CNTT- ĐT
LT web phía máy chủ

Cơ sở dữ liệu (CLC)
04/03/2026 Chiều 13h30 16h00

14 Huỳnh Luân CNTT- ĐT Lập trình PHP1+ CĐPHP 05/03/2026 Sáng 8h00 11h00

15 Đồng Văn Lưu CNTT- ĐT TKW1- LT.PHP1- Joomla 04/03/2026 Chiều 13h30 16h00

16 Trương Như Nhật CNTT- ĐT

Game 2D

Ứng dụng web (CLC)

Lập trình PHP2

06/03/2026 Sáng 8h00 11h00

17 Ngô Bá Thành CNTT- ĐT Cấu trúc máy tính 03/03/2026 Sáng 8h00 11h00

18
Lê Thụy Đoan Trang

CNTT- ĐT Lập trình PHP1+PHP2 11/03/2026 Sáng 8h00 11h00

19 Lục Kim Trân CNTT- ĐT Cấu trúc máy tính 03/03/2026 Chiều 13h30 16h00

20 Hà Mỹ Trinh CNTT- ĐT Lập trình hướng đối tượng 05/03/2026 Chiều 13h30 16h00

21 Phạm Đào Minh Vũ CNTT- ĐT Thiết kế web 1 12/03/2026 Sáng 8h00 11h00

22 Đặng Võ Minh Kha Đại cương Tiếng Anh 03/03/2026 Sáng 7h30 11h30

23 Trịnh Xuân Thịnh Đại cương GDTC 04/03/2026 Chiều 13h00 16h30


